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Số: 11/2013/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Thừa Thiên Huế, ngày 02  tháng 4 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Quy định về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào
 theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế
__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 12/HĐND-VHXH ngày 28 tháng 01 năm 2013 về việc thống nhất chính sách cho lưu học sinh Lào từ nguồn ngân sách tỉnh;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Đại học Huế về chi phí đào tạo học sinh Lào khi tham gia học tại Đại học Huế tại Công văn số 1182/ĐHH ngày 28 tháng 11 năm 2012; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 456/TTr-STC  ngày 11 tháng 3 năm 2013 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 159/BC-STP ngày 27 tháng 02 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm  thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu 
của tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

_______________
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Đối tượng được hưởng học bổng từ ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế là các lưu học sinh Lào (sau đây gọi tắt là lưu học sinh) được các tỉnh của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cử sang học tập tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học… tại tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là các cơ sở đào tạo) theo Biên bản thỏa thuận giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Trường hợp đặc biệt khác phải được UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản.

Điều 2. Quy định về chế độ học bổng:
1. Học bổng toàn phần, bao gồm:

- Chi phí đào tạo;
- Sinh hoạt phí (tiền ở, tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân và các chi phí khác); 


2. Học bổng bán phần, bao gồm: 

- Chi phí đào tạo; 

- Sinh hoạt phí (tiền ở, tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân và các chi phí khác) do lưu học sinh tự túc.
3. Một số trường hợp đặc biệt theo Biên bản thỏa thuận giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chỉ cấp chi phí đào tạo và hỗ trợ tiền ở.

Điều 3. Nguyên tắc chi trả
1. Chính sách hỗ trợ đào tạo được chi trả đúng đối tượng, kịp thời theo niên độ của năm học.

2. Chi phí đào tạo được chi trả trực tiếp cho các trường đào tạo sau khi khi kết thúc năm học. 
Các chi phí hỗ trợ cho lưu học sinh được chi trả trực tiếp cho lưu học sinh hàng tháng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 4. Mức chi phí đào tạo cho lưu học sinh

1. Mức chi đào tạo cấp cho cơ sở đào tạo:

  Đơn vị: Triệu đồng/sinh viên/năm học

	Nội dung
	Năm học 2011 - 2012
	Năm học 2012 - 2013
	Năm học 2013 - 2014
	Năm học 2014 - 2015

	-  Đại học, sau Đại học
	8,900
	9,700
	11,000
	11,900

	- Trung cấp, Cao đẳng, học tiếng Việt để thi tuyển vào các bậc học
	7,100
	7,700
	8,800
	9,500



Từ năm học 2015 - 2016 trở đi căn cứ điều chỉnh mức thu học phí mới và định mức chi thường xuyên bố trí hàng năm cho các cơ sở đào tạo, giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thống nhất với các cơ sở đào tạo báo cáo UBND tỉnh quyết định.


2. Sinh hoạt phí cấp trực tiếp cho lưu học sinh: Gồm tiền ở, tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân và các chi phí khác 1.000.000 đồng/sinh viên/tháng (trong đó tiền ở 100.000 đồng/tháng).
Điều 5. Thời gian được cấp học bổng:

Tổng thời gian được cấp học bổng bao gồm:

1. Một năm dự bị tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế (trong trường hợp có nhu cầu học tiếng Việt).
2. Tổng thời gian học 01 khóa chuyên ngành của các hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của các cơ sở đào tạo.

Trường hợp lưu học sinh trong quá trình học, vượt tổng thời gian quy định trên do lưu ban hoặc bị gián đoạn thì thôi hưởng chế độ học bổng theo quy định này (phải tự túc mọi chi phí đào tạo và sinh hoạt phí đối với thời gian vượt theo quy định); trừ trường hợp đặc biệt có ý kiến của UBND tỉnh.


 Điều 6. Chi phí quản lý lưu học sinh:

Hàng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ một khoản kinh phí để chi phí các hoạt động liên quan đến lưu học sinh như: hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; hoạt động của Ban đại diện lưu học sinh Lào và các hoạt động khác với mức 500.000 đồng/LHS/năm học.
Điều 7. Lập dự toán, cấp phát, quyết toán:
1. Lập dự toán:

Căn cứ vào văn bản của tỉnh về việc tiếp nhận lưu học sinh và số lượng lưu học sinh thực tế đang học theo chỉ tiêu của tỉnh tại các cơ sở đào tạo và quy định về chế độ học bổng tại Quyết định này, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lập dự toán chi đào tạo lưu học sinh gửi Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định giao dự toán thực hiện.

2. Cấp phát, chi trả chi phí đào tạo:

Việc cấp phát kinh phí đào tạo cho lưu học sinh theo quy định này được thực hiện theo hình thức rút dự toán qua Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:

- Chi phí cấp cho các cơ sở đào tạo: Trên cơ sở hợp đồng đào tạo ký kết giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế với Đại học Huế và các trường khác; số lưu học sinh thực tế học tại các trường qua từng năm học thông qua biên bản nghiệm thu giữa trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và các trường, Sở Tài chính Thông báo kinh phí trực tiếp cho Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế chi trả cho các Trường theo định mức được quy định tại Khoản 1, Điều 4 quy định này.

- Chi hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh: Thông báo kinh phí cho Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và giao cho trường chịu trách nhiệm thông báo và chi trả trực tiếp cho từng sinh viên.

- Chi phí quản lý lưu học sinh: Căn cứ vào số lượng lưu học sinh đang theo học tại các trường trong năm, thông báo kinh phí về cho Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế làm đầu mối phối hợp với Sở Ngoại vụ quản lý, thực hiện.

3. Quyết toán kinh phí:

Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi hỗ trợ chi phí đào tạo cho lưu học sinh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; và tổng hợp vào quyết hàng năm của đơn vị được giao kinh phí thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh theo chính sách của Tỉnh; kiểm tra, giám sát, quyết toán việc sử dụng kinh phí của các cơ sở đào tạo theo đúng quy định tài chính hiện hành. 

2. Sở Ngoại vụ:

Chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tuyển chọn, quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào trong thời gian học tập tại Tỉnh theo các Biên bản thỏa thuận giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3. Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế: 
- Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quản lý và đào tạo nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng trong học tập và sinh hoạt cho lưu học sinh; 
- Định kỳ hàng quý và kết thúc năm học, báo cáo tình hình chi trả học bổng của các Lưu học sinh cho UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính để theo dõi phối hợp thực hiện;
- Chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng đào tạo lưu học sinh với các cơ sở đào tạo tại tỉnh; Đầu mối chi trả chi phí đào tạo cho các cơ sở đào tạo tại tỉnh theo định mức được quy định tại Khoản 1, Điều 4 quy định này và chịu trách nhiệm chi trả hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh.
Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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